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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm)  Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: 	
a) Trong các số:        81   ,    75   ,   90   ,    51,    số lớn nhất là: 
A . 81                             B. 75                              C. 90                                D. 51          
a) Số “71” đọc là:    
  A. bảy mốt                                   B. bảy mươi mốt                                 C. bảy một
Câu 2 (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
[image: E:\Ảnh sách toán kết nối lớp 1\toan1.2 bai 31-35 (Lan THNT)  ẢNH + PP\Sach Toan bai 31-35\bai 31.3.png]









Câu 3 (1 điểm)  Khoanh vào chữ cái dưới khối hộp lập phương: 	
[image: E:\Ảnh sách toán kết nối lớp 1\Toan1.1 bai 16-20 (FB Thu Hong Phan) ẢNH\TOÁN LỚP 1 CTM (bài 16 đến 20)\bài 19 trang 110.png]













[bookmark: _GoBack]I. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 4 (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 	
          23 + 12                        34 + 4                           67 – 5                          98 - 45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 5 (2 điểm)              < , > , = ?
             32  ....... 40                                   15 + 4 .......... 34 - 3
             20 .......... 8                                   80 + 10 ........... 99 – 9
Câu 6 (1 điểm) Hoa có 27 nhãn vở. Mẹ đi chợ mua thêm cho Hoa 10 cái nhãn vở. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái nhãn vở? 
a) Viết phép tính thích hợp:                     b) Trả lời:
                                                                 Hoa có tất cả           cái nhãn vở.
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